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I. Nội dung:

1. Tự chủ

2. Dân chủ và kỉ luật

3. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

4. Năng động, sáng tạo

5. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

* Yêu cầu: 

- Nắm được khái niệm, nêu được biểu hiện, ý nghĩa và trách nhiệm của học sinh

- Vận dụng giải quyết các bài tập tình huống.
II. Một số dạng câu hỏi và bài tập cụ thể:

Câu 1: Tự chủ là gì? Biểu hiện của tính tự chủ? Ý nghĩa của tự chủ?
Câu 2:  Thế nào là dân chủ và kỉ luật? Tôn trọng kỉ luật có làm chúng ta mất tự do không? Nêu ví dụ chứng minh. Để thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật trong nhà trường, học sinh cần phải làm gì ?

Câu 3: Chúng ta cần làm gì để kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
Câu 4: Thế nào là năng động, sáng tạo? Vì sao phải năng động, sáng tạo? Cần làm gì để trở thành người năng động, sáng tạo?
Câu 5: Thế nào là làm việc có năng suất, hiệu quả, chất lượng? Vì sao phải làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả? Làm thế nào để có năng suất, chất lượng, hiệu quả?
Câu 6: Cho tình huống sau: Nam rất thích ăn mặc theo mốt của các ngôi sao ca nhạc nước ngoài. Khi đến trường, bạn nhuộm tóc, đeo khuyên tai và sơn cả móng tay.
· Em có đồng tình với cách trang phục đó của bạn không ? Vì sao ?

· Nếu là bạn cùng lớp với Nam, em sẽ ứng xử thế nào ?
Câu 7: Cho tình huống sau: Hôm nay đến phiên Lâm và Hùng làm trực nhật lớp. Lâm đến sớm, vừa làm vừa chơi, lại không đeo khẩu trang chống bụi và vẩy nước trước khi quét. Hùng đến sau, bảo Lâm: “Sao cậu làm chậm thế? Phải nhanh lên chứ!”. Hùng quét lấy quét để rất nhanh làm bụi bay mù mịt nhưng bỏ sót nhiều chỗ không quét, giẻ lau không giặt sạch nên bảng đen trông rất lem nhem.
- Em tán thành với cách làm của bạn nào? Vì sao?

- Nếu em là người trực nhật lớp, em sẽ làm thế nào?

Câu 8: Bàn về khả năng sáng tạo của mỗi người, Tuấn nói: “Sáng tạo là phẩm chất không phải ai cũng có, cũng không phải rèn luyện mà có được. Đó là do bẩm sinh. Cũng như trong học tập, có phải ai cũng sáng tạo được đâu. Như tớ đây này, sức học trung bình thì mãi cũng chỉ là học sinh trung bình. Có cố gắng mãi cũng chỉ thế thôi.”

· Em có tán thành với ý kiến của Tuấn không? Vì sao?

· Nếu là Tuấn, em sẽ làm gì?
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III. Gợi ý trả lời

Câu  1 : 
- Tự chủ là làm chủ được bản thân, luôn ý thức được những gì mình đang làm và biết tự điều chỉnh hành vi cho phải, cho đúng mực.

- Biểu hiện của tính tự chủ: người biết tự chủ là người làm chủ được những suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống, luôn có thái độ bình tĩnh, tự tin và biết tự điều chỉnh hành vi của mình .

- Ý nghĩa của tự chủ: tự chủ là một đức tính quí giá. Nhờ tính tự chủ mà con người biết sống một cách đúng đắn và biết cư xử có đạo đức, có văn hoá. Tính tự chủ giúp ta đứng vững trước những tình huống khó khăn và những thử thách, cám dỗ.  

Câu  2: 
- Dân chủ là mọi người làm chủ được công việc của tập thể và xã hội, mọi người phải được biết, cùng được tham gia bàn bạc, góp phần thực hiện và giám sát những công việc chung của tập thể hoặc xã hội có liên quan đến mọi người, đến cộng đồng và đất nước.
- Kỉ luật là tuân theo những quy định chung của cộng đồng hoặc của một tổ chức xã hội, nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng, hiệu quả trong công việc vì mục tiêu chung.

- Chúng ta phải thực hiện tốt dân chủ kỉ luật vì thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật sẽ tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức ý chí và hành động của mọi người, tạo 
cơ hội cho mọi người phát triển, xây dựng được quan hệ xã hội tốt đẹp và nâng cao hiệu quả, chất lượng lao động, tổ chức tốt các hoạt động xã hội.

- Liên hệ bản thân (Em đã có tinh thần dân chủ kỉ luật chưa?) - học sinh tự trả lời.
Câu  3:

- Chúng ta cần tự hào, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, lên án và ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến truyền thống dân tộc.
Câu  4: 
- Năng động là tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm.
- Sáng tạo là say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất, tinh thần hoặc tìm ra cái mới, cách giải quyết mới mà không bị gò bó phụ thuộc và những cái đã có. Người năng động, sáng tạo là người luôn say mê, tìm tòi, phát hiện và linh hoạt xử lí các tình huống trong học tập, lao động, công tác,… nhằm đạt kết quả cao.
- Chúng ta cần năng động, sáng tạo vì nó giúp con người có thể vượt qua ràng buộc của hoàn cảnh, rút ngắn thời gian để đạt được mục đích đề ra một cách nhanh chóng và tốt đẹp.
- Nhờ năng động sáng tạo mà con người làm nên những kì tích vẻ vang , mang lại niềm vinh dự cho bản thân, gia đình và đất nước.
- Để trở thành người năng động sáng tạo , mỗi học sinh cần tìm ra cách học tập tốt nhất cho mình và tích cực vận dụng những điều đã biết và cuộc sống .

Câu  5:
- Làm việc có năng suất , chất lượng hiệu quả là tạo ra được nhiều sảm phẩm có giá trị cao về cả nội dung và hình thức trong một thời gian nhất định.
- Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là yêu cầu đối với người lao động trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.
- Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, mỗi người lao động phải tích cực nâng cao tay nghề, rèn luyện sức khoẻ, lao động một cách tự giác, có kỉ luật và luôn năng động, sáng tạo .

Câu 6: 

- Không tán thành với cách ăn mặc của Nam. Vì: 
+ Đến trường mà ăn mặc như vậy là vi phạm nội quy trường lớp.

+ Cách ăn mặc đó cũng không phù hợp với lứa tuổi, giới tính và truyền thống dân tộc.

· Nếu là Nam, em sẽ:

+ Mặc đồng phục khi tới trường.

+ Với những dịp như đi chơi với bạn bè, đi ăn tiệc cùng gia đình, em sẽ chọn đồ vừa thể hiện được cá tính, sở thích của mình nhưng phù hợp với hoàn cảnh, nơi đến...
 Câu 7: 

· Không tán thành với cách làm của cả hai bạn vì:
+ Việc làm của cả hai bạn dường như tiết kiệm được thời gian, làm được nhiều việc nhưng thực ra không có chất lượng và hiệu quả.

+ Các bạn trực nhật lớp ẩu sẽ khiến vệ sinh lớp bẩn, ảnh hưởng đến kết quả thi đua của tập thể.
· Nếu em là người trực nhật lớp, em sẽ: đến sớm, đeo khẩu trang chống bụi, vẩy nước trước nếu lớp nhiều bụi, quét lớp sạch, giặt giẻ sạch trước khi lau bảng để bảng không bị lem nhem...

Câu 8: 

· Không tán thành với ý kiến của Tuấn. Vì:

+ Sự năng động, sáng tạo không phải tự nhiên mà có. Đó là kết quả của sự tích cực, kiên trì rèn luyện của mỗi ngươi.

+ Học sinh nếu năng động, sáng tạo, cải thiện phương pháp học tập, nỗ lực vươn lên thì vẫn có kết quả học tập tốt.

· Nếu là Tuấn, em sẽ:

+ Trao đổi, học hỏi các bạn học tốt trong lớp để tìm ra phương pháp học phù hợp với mình.

+ Vận dụng ngay những kiến thức vừa học để làm bài tập, siêng đọc thêm tài liệu tham khảo.

+ Trong lớp chú ý nghe giảng, khi có điều chưa hiểu, em sẽ mạnh dạn hỏi ngay thầy cô hoặc bạn bè...
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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 
1. Kiến thức.
- HS nắm được khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa, cách rèn luyện về các phạm trù đạo đức đã học

- HS biết lựa chọn những hành vi ứng xử phù hợp trong các tình huống cụ thể.

2. T​hái độ:

- HS có ý thức tôn trọng đạo đức, pháp luật và nghiêm chỉnh chấp hành.

- Tích cực ngăn ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm đạo đức và pháp luật

- Làm bài nghiêm túc, có suy nghĩ.
3. KÜ n¨ng:

 - Nhận biết, phát hiện, nêu biểu hiện, giải quyết tình huống…
II. MA TRẬN ĐỀ

	Nội dung
	Các mức độ đánh giá
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	CĐ 1: Tự chủ
	
	
	0,5đ
	
	
	
	0,5 điểm

	CĐ 2: Dân chủ và kỉ luật
	0,5đ


	
	
	
	
	
	0,5 điểm

	CĐ 3: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
	
	    1đ
	0,5đ
	    1đ
	
	
	2,5 điểm

	CĐ 4: Năng động, sáng tạo

	 0,5đ
	1đ
	
	2đ
	
	
	3,5 điểm

	CĐ 5: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả
	
	
	
	
	
	3đ
	3 điểm

	Tổng


	1 điểm
	2 điểm
	1 điểm
	3 điểm
	
	3 điểm
	10 điểm


	    BGH duyệt

Trần Thanh Hà
	                 Tổ, nhóm CM

          Nguyễn Thị Kim Nhàn

		

	
	


